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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

25/11 

Sáng 

1 34 HĐTN 
Sơ kết thi đua tuần 11, triển khai KH tuần 12 

KN phòng ngừa điện giật, bỏng (điện, lửa…) 
 

2 78 Tiếng Việt 
Bài 21: Thế giới trong trang sách 

T1: Đọc: Thế giới trong trang sách 
BGĐT 

3 45 Tiếng Anh Unit 5: Celebrations - Lesson 1  

4 56 Toán 
Bài 25: Hình tam giác. Diện tích hình tam giác 

T2: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - trang 

93, 94 

BGĐT 

Chiều 

5 79 Tiếng Việt 
Bài 21: Thế giới trong trang sách 

T2: LT-C: Dấu gạch ngang 

BGĐT 

6 46 Tiếng Anh Unit 5: Celebrations - Lesson 1  

7 24 BTVH Ôn tập về hình tam giác, diện tích hình tam giác BGĐT 

Ba 

26/11 

Sáng 

1 80 Tiếng Việt 
Bài 21: Thế giới trong trang sách 

T3: Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn thể hiện 

tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện  

BGĐT 

2 57 Toán 
Bài 25: Hình tam giác. Diện tích hình tam giác 

T3: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - trang 

95, 96 

BGĐT 

3 23 Khoa học 

Bài 11: Sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng 

gió, năng lượng nước chảy 

T2: Sử dụng năng lượng gió 

Tích hợp “hoạt động giáo dục stem Thiết kế 

được xe chạy bằng năng lượng nước chảy bài 11 

(Tiết 2) 

BGĐT 

4 12 Tin học Bài 12. Định dạng ký  tự  

Chiều 

5 23 
Lịch sử và 

Địa lí  

Bài 9. Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long 

T2: Tìm hiểu công cuộc xây dựng và bảo vệ đất 

nước của Triều Lý. 

BGĐT 

6 23 TALK Unit 4 Part 2  

7 23 GDTC 
Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung với gậy 

(Tiết 2) 

 

8 12 Mĩ thuật Bài1 : Đồ gốm sứ trong gia đình (Tiết 2)  

Tư 

27/11 

Sáng 

1 58 Toán 
Bài 25: Hình tam giác. Diện tích hình tam giác 

T4: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 96, 97 

Dạy Online, 

BGĐT, PHT 

2 12 Toán - TA 
Adding and subtracting decimals  

(Cộng và trừ số thập phân) 

 

3 81 Tiếng Việt 
Bài 22: Từ những câu chuyện ấu thơ 

T1: Đọc: Từ những câu chuyện ấu thơ (Đọc 

đúng + Tìm hiểu bài) 

Dạy Online, 

BGĐT, PHT 

4 82 Tiếng Việt 
Bài 22: Từ những câu chuyện ấu thơ 

T2: Đọc:Từ những câu chuyện ấu thơ (Luyện 

đọc lại) + Luyện tập theo văn bản đọc 

Dạy Online, 

BGĐT, PHT 

Chiều 

5 24 
Lịch sử và 

Địa lí 

Bài 9. Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long 

T3: Hoạt động luyện tập, vận dụng. 

Dạy Online, 

BGĐT, PHT 

6 47 Tiếng Anh Unit 5: Celebrations - Lesson 2  

7 12 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 



8 35 BTVH 
Ôn tập dấu gạch ngang Dạy Online, 

BGĐT, PHT 

 Năm 

28/11 

 

 

Sáng 

1 83 Tiếng Việt 
Bài 22: Từ những câu chuyện ấu thơ 

T3: Viết: Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, 

cảm xúc về một câu chuyện   

BGĐT 

2 59 Toán 
Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) - trang 

98, 99 

BGĐT 

3 24 GDTC Ôn bài thể dục phát triển chung với gậy.    

4 24 TALK Unit 4 Part 3  

Chiều 

5 12 Công nghệ 
Bài 5: Sử dụng điện thoại 

T2: Thực hiện cuộc gọi 

BGĐT 

6 35 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chuẩn bị chào 

mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 

BGĐT 

7 12 Đạo đức 

Bài 3: Vượt qua khó khăn 

T4: Vận dụng liên hệ bản thân, tìm hiểu tấm 

gương vượt khó 

Tích hợp ĐĐBH, nếp sống văn minh:Biết sẻ chia 

với những hoàn cảnh khó khăn 

BGĐT 

     

Sáu 

29/11 

Sáng 

1 84 Tiếng Việt 
Bài 22: Từ những câu chuyện ấu thơ 

T4: Đọc mở rộng 

BGĐT 

2 48 Tiếng Anh Unit 5: Celebrations - Lesson 2  

3 60 Toán 
Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang 

T2:  Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3,4) - trang 

100, 101 

BGĐT 

4 24 Khoa học 

Bài 11: Sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng 

gió, năng lượng nước chảy  

T3: Sử dụng năng lượng nước chảy. Luyện tập 

vận dụng 

BGĐT 

Chiều 

5 12 Âm nhạc Tổ chức hoạt động vận dụng - sáng tạo  

6 36 BTVH Ôn tập về tính diện tích hình tam giác BGĐT, BP 

7 36 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Chào mừng ngày nhà giáo Việt 

Nam 20-11. 

PT TNTT: PT TNTT do ngộ độc 

BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 28 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 23 
 

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 

Ngày  18  tháng  11  năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa 

 

 


